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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 154/2019/HS-ST 

Ngày: 30 - 10 - 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Nguyễn Thị Năm. 

2/ Bà Đặng Thu Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đạt – Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 167/2019/TLST-HS 

ngày 01 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số          

181/2019/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo: 

Phùng Anh T (tên gọi khác: Phùng Đình Tuấn); giới tính: Nam; sinh năm: 

1982; tại Nam Định; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: 2/6/31 đường P, phường 

TĐN, thành phố NĐ, tỉnh Nam Định; chỗ ở: 30 Đường 817A TQB, Phường N, 

Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; nghề nghiệp: Không; học vấn: 12/12; con ông Phùng Đình T1 và bà 

Nguyễn Thị Bích L; có vợ thứ 1 Nguyễn Thu H (đã ly hôn), có 01 con sinh năm 

2008; vợ thứ 2 Trần Ngọc T3 (đã ly hôn), có 03 con, con lớn nhất sinh năm 

2011, con nhỏ nhất sinh năm 2015; vợ thứ 3 Nguyễn Cao Kỳ D, có 01 con sinh 

năm 2016. 

Tiền sự: Không. 

Tiền án: Ngày 26/5/2004 Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định xử phạt 33 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 04/10/2006. Nộp án phí hình sự ngày 07/7/2010, án phí dân sự 

ngày 18/12/2012, chưa thi hành nghĩa vụ bồi thường 16.000.000 đồng (Cơ quan 
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thi hành án đã ra quyết định trả đơn cho người được bồi thường, người được bồi 

thường được quyền yêu cầu bồi thường khi T có điều kiện thi hành án). 

Nhân thân:  

Ngày 30/5/2000, Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

xử phạt 30 tháng tù về tội “Cướp M sản”, nộp án phí ngày 23/4/2001, chấp hành 

xong bản án ngày 08/8/2002. 

Ngày 20/4/2010, “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ và sử dụng trái phép 

công cụ hỗ trợ” bị Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 2.750.000 đồng. 

Ngày 26/7/2013, Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

xử phạt 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đã nộp án phí ngày 

13/12/2013, chấp hành xong bản án ngày 27/7/2015. 

Ngày 13/02/2017 thực hiện hành vi “Cố ý gây thương tích” bị Công an 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam định bắt, ngày 29/6/2017 Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án 

hình sự. 

Bị bắt, tạm giam từ ngày 13/11/2018 đến nay. (có mặt) 

- Bị hại: Anh Đỗ Hồng M; sinh năm: 1988; nơi cư trú: E14/416 Ấp X, xã 

ĐP, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Nguyễn Cao Kỳ 

D, sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: 15/46 NC, phường ND, thành phố NĐ, 

tỉnh Nam Định; chỗ ở: C08.04 chung cư H, đường NHT, xã PK, huyện NB, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các M liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 08/11/2018, tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự 

Đặc nhiệm hướng Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh mặc thường phục gồm 

05 người: anh Nguyễn Văn T4 (tổ trưởng), anh Huỳnh Quốc K, anh Đào Lê C, 

anh Đỗ Hồng M và anh Nguyễn Quốc M1 đang tuần tra trên địa bàn Quận 8, khi 

đến ngã tư Dương Quang Đông - TQB, Phường N, Quận 8 thì phát hiện 03 đối 

tượng gồm: Đinh Thế A, H và Đạt Nhỏ đi trên 03 xe gắn máy có biểu hiện nghi 

vấn nên tổ tuần tra áp sát kiểm tra thì bất ngờ 03 đối tượng trên tăng ga bỏ chạy, 

tổ tuần tra truy đuổi đến trước nhà số 30 đường 817A TQB, Phường N, Quận 8 

thì cả 03 đối tượng bỏ xe chạy vào nhà trên. Lúc này, Phùng Anh T, Nguyễn 

Minh Đ, Lê Đăng D1, Đinh Thế A, Đinh Xuân K1, Đào Duy C, Nguyễn Xuân Đ 

và Trần Ngọc Q từ trong và trên lầu nhà số 30 đường 817A TQB, Phường 5, 
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Quận 8 cầm hung khí (vỏ chai bia, tuýp sắt, cây gỗ, chất bẩn) tấn công tổ tuần 

tra. Anh T4 sử dụng súng Rulo bắn 02 phát chỉ thiên. Anh K và anh M sử dụng 

súng CZ83 mỗi người bắn 01 phát chỉ thiên và hô to: “Cảnh sát hình sự đây” thì 

Nguyễn Minh Đ sử dụng súng (chưa rõ chủng loại) bắn khoảng 02 đến 03 phát 

súng nhưng không trúng ai. Nhận thấy tình hình bất lợi và nguy hiểm nên anh 

T4 ra hiệu cho tổ tuần tra rút lui về trụ sở Công an Phường N, Quận 8 nhờ hỗ 

trợ. Tổ công tác rút lui và để lại chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter gắn biển 

số: 59G1-777.79 (xe này mang biển số thật là 59T1-931.23 do đồng chí M, Đội 

Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm hướng Nam quản lý và sử dụng). Lúc này Phùng 

Anh T, Trần Như H1, Phạm Văn T5, Lê Quang T6 và Trần Ngọc Q cầm ống 

tuýp sắt xông đến đập phá chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter gắn biển số: 

59G1-777.79. Riêng T đập một cái vào chó đèn trước xe gắn máy biển số 59G1-

777.79. 

Nhận được thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an, Thành phố Hồ Chí 

Minh kết hợp Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam và Công an Quận 8 

đến nhà số 30 đường 817A TQB, Phường 5, Quận 8 yêu cầu nhóm đối tượng 

mở cửa để làm việc nhưng các đối tượng trên cố thủ trong nhà, không chịu hợp 

tác. Đến khoảng 04 giờ cùng ngày 08/11/2019, Nguyễn Cao Kỳ D  về đến nhà 

nên tổ công tác yêu cầu D mở cửa kiểm tra. Sau đó, Công an Quận 8 phối hợp 

Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám xét khẩn cấp những nơi ở của Phùng 

Anh T tại 03 căn nhà gồm: nhà số 30 đường 871A TQB, Phường N, Quận 8; nhà 

số 290/45/20/24 NTL, Phường T, Quận Bình Thạnh và nhà số 89 đường X, 

phường PL B, Quận 9.  

Kết quả khám xét tại nhà số 30 đường 817A TQB, Phường N, Quận 8, thu 

giữ: 

* Tại khu vực sân thượng phía trước lầu 3 thu giữ:  

- 01 con dao bằng kim loại dài 31,6 cm, bản rộng 06 cm, cán bằng gỗ. 

- 11 can nhựa đựng chất bẩn. 

- 01 chậu nhỏ màu trắng đỏ và 01 chậu màu đen 

- 01 cái ca nhựa màu trắng, 01 cái phiểu bằng nhựa màu xanh. 

- 01 cái bình nhựa màu trắng loại bình đựng dầu ăn. 

- 03 cái bao tay ny lông màu trắng. 

- 01 vỏ két bia Tiger màu xanh. 

* Tại khu vực sân thượng phía sau lầu 3 thu giữ:  

- 07 ống tuýp sắt dài 120 cm, đường kính 3,5 cm. 

* Tại khu vực phòng và ban công phía trước lầu 2 thu giữ:  

- 01 vỏ két bia Tiger màu xanh đựng 15 vỏ chai bia Tiger và 03 vỏ chai 

Tiger đựng chất lỏng miệng chai được bịt kín bằng bao ny lông. 
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- 01 vỏ chai bia đã bị bể một phần. 

- 03 hợp đồng đề nghị mua điện thoại trả góp 

* Tại khu vực phòng ngủ phía sau lầu 2 thu giữ: 

- 18 Card Visit mang tên A.Hiệp số điện thoại 0945126789. 

- 24 Card Visit mang tên A.Duy số điện thoại 0945126789. 

- 01 cuốn tập thể hiện việc cho nhân viên vay tiền. 

- 04 hợp đồng đề nghị mua điện thoại trả góp.  

- 01 danh sách người vay tiền. 

* Tại khu vực phòng phía trước lầu 1 thu giữ: 

- 01 điện thoại di động Nokia màu đen. 

- 01 cuốn sổ ghi nợ. 

* Tại khu vực phòng phía sau lầu 1 thu giữ:  

- 01 con dao xếp bằng kim loại dài 24,5 cm, lưỡi màu trắng bầu nhọn dài 

10,3 cm cán bằng nhựa màu đen. 

- 01 Passport mang tên Phùng Anh T. 

- 03 cuốn sổ thể hiện việc cho vay (01 cuốn màu đen, 01 cuốn màu đỏ và 

01 cuốn màu xanh lá).  

- 06 cuốn sổ thể hiện việc chi tiêu đi chợ (04 cuốn màu đen, 01 cuốn sọc 

caro màu đỏ-xanh và 01 cuốn màu nâu đỏ). 

- 01 thùng giấy bên trong đựng nhiều văn bản M liệu thể hiện việc vay 

tiền và chi tiêu (đã được niêm phong có chữ ký của Nguyễn Cao Kỳ D và hình 

dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8). Mở niêm phong, bên trong 

có 10 tờ giấy thể hiện chi tiêu đi chợ và 06 tờ giấy thể hiện chi tiêu cho vay. 

- 01 túi niêm phong có chữ ký của Nguyễn Cao Kỳ D. Mở niêm phong, 

bên trong có 01 giấy phép kinh doanh công ty TNHH Tuấn Kỳ Duyên, mã số 

0314875186, 04 tờ giấy thể hiện tiền chi tiêu cho vay, 05 tờ giấy thể hiện việc 

chi tiêu đi chợ 

- Số tiền mặt là 440.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng). 

* Tại khu vực nhà bếp và hiên sau nhà tầng trệt thu giữ: 

- 04 cây tuýp sắt nhỏ dài 97 cm, đường kính 02 cm. 

- 01 cây gỗ tròn dài 100cm, đường kính 03 cm. 

- 01 vỏ két bia Tiger màu xanh bên trong đựng 01 chai chứa chất lỏng. 

- 50 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. 

* Tại khu vực phòng khách tầng trệt thu giữ: 
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- 01 két sắt nhãn hiệu Avi Safe màu đen-bạc, kích thước dài 41,5cm x 

rộng 37,5cm x cao 35 cm (kiểm tra bên trong có 01 hợp đồng cho vay). 

- 02 ống tuýp sắt dài 120 cm, đường kính 3,5 cm. 

- 01 cây tuýp sắt nhỏ dài 97 cm, đường kính 02 cm. 

- 01 cây gỗ tròn dài 140 cm, đường kính 2,5 cm. 

- 01 xe gắn máy SH màu trắng mang BS: 30F9-3171. 

- 01 xe gắn máy Air Blade màu đỏ-đen mang BS: 54Z3-6968. 

- 01 xe gắn máy Wave S màu đen, mang BS: 70P2-5261. 

- 01 xe gắn máy Honda Vision màu đỏ-đen, mang BS: 59L2-623.85. 

- 01 xe gắn máy Yamaha Sirius màu xanh, mang BS: 51F8-4714. 

- 01 xe gắn máy Wave a màu trắng, mang BS: 62G1-172.35 

- 01 xe gắn máy Yamaha Exciter màu xanh dương, mang BS: 59G1-

777.79, số khung: 0610GY254309, số máy: G3D4E267220 (đã bị đập hư hỏng 

nhiều bộ phận) 

- 01 túi đựng nhiều card visit quảng cáo cho vay (đã được niêm phong có 

chữ ký của Nguyễn Cao Kỳ D và hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an Quận 8). Mở niêm phong có 50 Card Visit quảng cáo cho vay mang tên 

A.Hiệp số điện thoại 0945126789, 50 Card Visit quảng cáo cho vay mang tên 

A.Minh số điện thoại 0901629066, 50 Card Visit quảng cáo cho vay mang tên 

A.Hải số điện thoại 0938414025 và 50 Card Visit quảng cáo cho vay mang tên 

A.Hoàng số điện thoại 0936920426. 

Kết quả khám xét tại nhà số 290/45/20/24 NTL, phường T, Q. Bình 

Thạnh, thu giữ: 

* Tại sân nhà, thu giữ 05 xe gắn máy gồm: 

- 01 xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ đen, BS: 18-P8 9134 của Lê Đăng D, 

trong cốp xe thu giữ 01 hồ sơ cho vay, 01 bình xịt hơi cay, 01 con dao Thái Lan 

(cán bằng gỗ). 

- 01 xe gắn máy hiệu Airblade màu đỏ đen, BS: 18-H3 1723 của Đặng Tất 

Đ1. 

- 01 xe gắn máy hiệu Taurus màu đen, BS: 64-G1 038.28 của Đặng Tất 

Đ1. 

- 01 xe gắn máy hiệu Airblade màu đỏ đen, BS: 63B1- 618.97 của Đào 

Duy C. 

- 01 xe gắn máy hiệu SH màu đen, BS: 59D1- 958.57 của Nguyễn Thị 

Thái B. 

* Tại phòng khách, thu: 
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- 01 cây dao bằng kim loại màu đen, dài khoảng 61cm. 

- 01 bình xịt hơi cay. 

- 01 CPU. 

- 02 sổ thu chi tiền đi chợ 

- 01 xấp tờ quảng cáo cho vay. 

- 02 bình sơn (loại xịt). 

- 04 tấm mê ca khắc chữ cho vay và số điện thoại. 

- 01 đầu thu hiệu Hikvision, số: C41775315. 

* Tại phòng của Phùng Anh T và Nguyễn Cao Kỳ D thu giữ: 

- 01 sổ thu chi. 

- 01 máy tính xách tay hiệu Apple. 

- 01 điện thoại Iphone. 

- 01 cây kiếm dài khoảng 58cm. 

- 01 con dấu công ty TNHH T Kỳ D. 

- 05 bộ hồ sơ cho vay (hợp đồng đề nghị mua điện thoại trả góp) 

-  450.000.000đ ( bốn trăm năm mươi triệu đồng). 

* Tại phòng của Đặng Tất Đ1 và Đào Duy C thu: 

- 01 con dao dài 16,5 cm. 

- 01 bình xịt hơi cay. 

Ngoài ra Công an Quận 8 còn tạm giữ 01 xe ô tô Honda CRV màu trắng 

BKS: 18A-055.83 của Hoàng Xuân V dùng để chở các đối tượng tẩu thoát vào 

rạng sáng ngày 08/11/2018 (bên trong xe có 02 hợp đồng đề nghị mua điện thoại 

trả góp nhưng chưa có đầy đủ thông tin địa chỉ người mua điện thoại trả góp, 01 

cây kiếm bằng kim loại dài 73,5 cm có vỏ bao kiếm màu đen. Cán cây kiếm màu 

trắng có quấn dây vải màu đen; 01 cây búa bằng kim loại, cán bằng gỗ dài 

khoảng 33cm và 01 dao bằng kim loại màu đen dài khoảng 30 cm). 

Kết quả khám xét tại nhà số 89 Đường X, phường PL B, Quận 9, thu giữ: 

- 01 con dao cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, mũi sống dài khoảng 51cm. 

- 01 con dao dài khoảng 46 cm, lưỡi bằng kim loại, mũi nhọn, bao lưỡi 

màu đen. 

- 02 cây dũ 03 khúc bằng kim loại. 

- 01 con dao xếp, lưỡi bằng kim loại, mũi nhọn, khi bật lưỡi dài khoảng 

33,5 cm. 

- 02 con dao xếp bằng kim loại, mở lưỡi ra con dao dài khoảng 12,4 cm. 
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- 02 bình xịt hơi cay màu xanh. 

- 05 điện thoại di động hiệu Nokia có các số Imei: 358037/03/75964617; 

357885/04/986562/2;359969/05/397250/4;354580/05/563741/0;355911/05/6565

4250/3 không kiểm tra tình trạng máy. 

- 02 hộp card có ghi “hỗ trợ vay vốn”. 

- 01 hộ chiếu, 01 giấy đăng ký xe mang tên Thạch Cẩm Đông và Ngô Đức 

Dũng (bản phô tô). 

- 01 giấy đăng ký xe mang tên Lý Kim Ánh (bản phô tô) 

- 01 giấy căn cước công dân mang tên Nguyễn Thanh Xuân (bản phô tô) 

- 01 hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Thu Hường (bản phô tô). 

- 01 giấy CMND mang tên Lê Ngọc Quế Trâm (bản phô tô). 

- 02 máy tính hiệu Casio. 

- 02 cuốn sổ. 

- 10 mẫu giấy tờ liên quan có ghi “đề nghị mua điện thoại trả góp”. 

- 01 đầu thu số: 148069026. 

- 01 máy tính xách tay hiệu Acer số: N15C1. 

- 03 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng có mùi hôi thối  

- 01 két sắt đã niêm phong (kiểm tra bên trong không có gì). 

Ngoài các đồ vật nêu trên, Công an Quận 8 còn thu giữ: 

- 02 vỏ đạn súng Rulô màu vàng đồng, kích thước dài 2,9 cm x đường 

kính 0,9 cm do đ/c Nguyễn Văn T4 giao nộp. 

- 01 xe gắn máy Wave BS: 55X7-9776; 01 xe gắn máy Vision BS: 59T1-

906.56, 01 xe gắn máy Wave BS: 54X8-3871 và 01 xe gắn máy Wave BS: 

59S1-520.13 do Nguyễn Công Đạt giao nộp. 

- 01 điện thoại di động Nokia màu trắng có số Imei 1: 354884085395744, 

số Imei 2: 354880085395751 do Phùng Anh T giao nộp. 

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số Imei: 354444067382178 do 

Phạm Tiến Linh giao nộp  

Ngày 12/11/2018 Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Quận 8 có kết 

quả định giá xác định chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter gắn biển số: 

59G1-777.79 có trị giá là 33.500.000 đồng, các bộ phận bị đập phá hư hỏng có 

trị giá tổng cộng là 6.700.000 đồng (01 chó đèn trước thiệt hại là 2.300.000 

đồng). 

Ngày 06/12/2018 Nguyễn Cao Kỳ D đã đại diện Phùng Anh T khắc phục 

hậu quả cho anh Đỗ Hồng M với số tiền là 6.700.000 đồng, anh M không yêu 

cầu bồi thường gì thêm. 
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Ngày 13/11/2018 Cơ quan điều tra Công an Quận 8 đã tiến hành tiêu hủy: 

- 11 can nhựa đựng chất bẩn. 

- 01 chậu nhỏ màu trắng đỏ và 01 chậu màu đen 

- 01 cái ca nhựa màu trắng, 01 cái phiểu bằng nhựa màu xanh. 

- 01 cái bình nhựa màu trắng loại bình đựng dầu ăn. 

- 03 cái bao tay ny lông màu trắng. 

- 03 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng có mùi hôi thối.  

Ngày 10/02/2019 Cơ quan điều tra Công an Quận 8 đã ra các quyết định 

xử lý vật chứng và đã trao trả cho các chủ sở hữu gồm: 

- Số tiền mặt là 890.000.000 đồng. 

- 01 điện thoại di động Nokia màu đen. 

- 01 két sắt nhãn hiệu Avi Safe màu đen-bạc, kích thước dài 41,5cm x 

rộng 37,5cm x cao 35 cm. 

- 01 giấy phép kinh doanh công ty TNHH T Kỳ D, mã số 0314875186 

- 01 xe gắn máy Air Blade màu đỏ-đen mang BS: 54Z3-6968. 

- 01 xe gắn máy Wave S màu đen, mang BS: 70P2-5261. 

- 01 xe gắn máy Honda Vision màu đỏ-đen, mang BS: 59L2-623.85. 

- 01 xe gắn máy Yamaha Sirius màu xanh, mang BS: 51F8-4714. 

- 01 xe gắn máy Wave a màu trắng, mang BS: 62G1-172.35 

- 01 xe gắn máy Yamaha Exciter màu xanh dương, mang BS: 59G1-

777.79, số khung: 0610GY254309, số máy: G3D4E267220 (đã bị đập hư hỏng 

nhiều bộ phận). 

- 01 xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ đen, BS: 18-P8 9134 của Lê Đăng 

Dũng. 

- 01 xe gắn máy hiệu Airblade màu đỏ đen, BS: 18-H3 1723 của Đặng Tất 

Đạt. 

- 01 xe gắn máy hiệu Taurus màu đen, BS: 64-G1 038.28 của Đặng Tất 

Đạt. 

- 01 xe gắn máy hiệu Airblade màu đỏ đen, BS: 63B1- 618.97 của Đào 

Duy Chiến. 

- 01 CPU. 

- 01 đầu thu hiệu Hikvision, số: C41775315. 

- 01 máy tính xách tay hiệu Apple. 

- 01 điện thoại Iphone. 
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- 01 con dấu công ty TNHH T Kỳ D.  

- 01 xe ô tô Honda CRV màu trắng BKS: 18A-055.83 của Hoàng Xuân 

Vinh. 

- 05 điện thoại di động hiệu Nokia có các số Imei: 358037/03/75964617; 

357885/04/986562/2;359969/05/397250/4;354580/05/563741/0;355911/05/6565

4250/3 không kiểm tra tình trạng máy. 

- 02 máy tính hiệu Casio. 

- 01 đầu thu số: 148069026. 

- 01 máy tính xách tay hiệu Acer số: N15C1. 

- 01 két sắt đã niêm phong (kiểm tra bên trong không có gì). 

- 01 xe gắn máy Wave BS: 55X7-9776; 01 xe gắn máy Vision BS: 59T1-

906.56, 01 xe gắn máy Wave BS: 54X8-3871 và 01 xe gắn máy Wave BS: 

59S1-520.13 do Nguyễn Công Đạt giao nộp. 

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số Imei: 354444067382178 do 

Phạm Tiến Linh giao nộp.  

- Đối với xe gắn máy SH màu trắng có biển số 30F9-3171, qua xác minh 

xe có số khung: DCKF08AO8F230560, số máy: KF08E*0153540*KTGE1 có 

biển số thật là 30H5-8198, thuộc sở hữu của chị Lại Kim Anh, sinh năm: 1968, 

đăng ký thường trú: 3C Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội. Ngày 07/3/2011, chị Kim Anh dựng xe trước nhà số 3C 

Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thì bị 

kẻ gian lấy trộm, chị Kim Anh có đến Công an phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trình báo. Cơ quan điều tra Công an Quận 8 có 

công văn đề nghị Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân tiếp nhận phối 

hợp làm rõ. Đã bàn giao xe cho Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, 

hiện đang tạm giữ biển số giả số 30F9-3171. 

- Đối với chiếc xe gắn máy SH màu đen biển số: 59D1- 958.57, qua xác 

minh xe có số khung: *ZDCKF08A07F 183176*, số máy: 

KF08E*0117841*KTGE1 có biển số thật là 54P6-3502, thuộc sở hữu của anh 

Hồ Phúc Sơn, sinh năm: 1996, đăng ký thường trú: 179/46/5 Hòa Bình, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú. Ngày 10/9/2018, anh Sơn dựng xe trước siêu thị Big C 

số 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú thì bị kẻ gian lấy mất, anh Sơn 

có đến Công an phường Tân Thạnh, quận Tân Phú trình báo (có biên bản xác 

minh, hiện Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú đang thụ lý điều tra). Cơ 

quan điều tra Công an Quận 8 có công văn đề nghị Cơ quan điều tra Công an 

quận Tân Phú tiếp nhận phối hợp làm rõ. Đã bàn giao xe cho Công an quận Tân 

Phú, hiện đang tạm giữ biển số giả số 54P6-3502. 

16 (mười sáu) Hợp đồng cho vay, mua điện thoại trả góp đã được lưu 

trong hồ sơ vụ án. 
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Đối với hành vi cho vay của Phùng Anh T cùng Nguyễn Cao Kỳ D và các 

đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra Công an Quận 8 nhận thấy chưa đủ căn cứ 

để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra Công an Quận 8 có công 

văn thông báo cho Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 

để xử lý theo thẩm quyền. 

Đối với hành vi đập phá xe Exciter của Phạm Văn Thưởng, Lê Quang 

Thanh, Trần Ngọc Quang và Trần Như Hợp, ngày 10/02/2019 Cơ quan Cơ quan 

điều tra Công an Quận 8 ra thông báo truy tìm Phạm Văn Thưởng, Lê Quang 

Thanh và Trần Ngọc Quang.  

Đối với hành vi Tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy 

phép của Phùng Anh T thuộc thẩm quyền xử phạt của Uỷ ban nhân dân Quận 8. 

Cơ quan điều tra Công an Quận 8 đã có công văn gửi Uỷ ban nhân dân Quận 8 

đề nghị xử phạt hành chính đối với Phùng Anh T. 

Đối với hành vi sử dụng súng của Nguyễn Minh Đức, ngày 10/02/2019 

Cơ quan điều tra Công an Quận 8 ra thông báo truy tìm Nguyễn Minh Đức. Khi 

nào làm việc được với Nguyễn Minh Đức sẽ làm rõ xử lý sau. 

Tại bản cáo trạng số 104/CT-VKS ngày 05/6/2019 Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Phùng Anh T về tội “Cố ý làm hư 

hỏng M sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, 

Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Cao Kỳ D thừa nhận 

đã nhận lại các vật chứng là M sản có giá trị, còn các vật chứng còn bị thu giữ 

chị D không yêu cầu nhận lại vì không còn giá trị sử dụng.  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý làm hư hỏng M sản”, xử phạt bị cáo từ 12 tháng 

đến 18 tháng tù theo khoản 1 Điều 178, điểm h khoản 1 Điều 52, các điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Về vật chứng:  Đề nghị xử lý theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các M liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 
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điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét thấy, vào ngày 08/11/2018, tại nhà số 30 đường 817A TQB, 

Phường 5, Quận 8, Phùng Anh T dùng ống tuýp sắt cùng một số người đã có 

hành vi làm hư hỏng xe Exciter biển số: 59G1-777.79 của anh Đỗ Hồng M, bị 

cáo T đã đập 01 cái vào chó đèn trước của xe, qua định giá thiệt hại chó đèn 

trước là 2.300.000 đồng, thiệt hại toàn bộ chiếc xe là 6.700.000 đồng. Như vậy, 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã phạm tội “Cố ý làm hư hỏng M 

sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[3] Xét thấy, năm 2004 bị cáo bị kết án về tội “Cô ý gây thương tích”, 

ngoài hình phạt và án phí thì bị cáo còn có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại 

16.000.000 đồng, bị hại đã làm đơn yêu cầu nhưng lúc đó bị cáo chưa có điều 

kiện thi hành án nên ngày 26/10/2004 Cơ quan Thi hành án dân sự đã trả lại đơn 

cho bị hại, khi nào bị cáo có đủ điều kiện thi hành án thì bị hại có quyền tiếp tục 

yêu cầu bồi thường. Như vậy bị cáo chưa chấp hành xong bản án nêu trên nên 

chưa được xóa án tích. Bị cáo tiếp tục phạm tội nên hành vi của bị cáo là tái 

phạm, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[4] Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã động viên 

gia đình bồi thường cho bị hại nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo theo các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

 [5] Xét thấy, hành vi của bị cáo cần phải phạt tiền bổ sung đối với bị cáo 

từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng theo khoản 5 Điều 178 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[6] Đối với hành vi cho vay của Phùng Anh T cùng Nguyễn Cao Kỳ  D và 

các đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra Công an Quận 8 nhận thấy chưa đủ 

căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự và đã thông báo cho Cục Thanh tra, giám 

sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nên không đề cập giải quyết. 

[7] Đối với hành vi đập phá xe Exciter của Phạm Văn Thưởng, Lê Quang 

Thanh, Trần Ngọc Quang và Trần Như Hợp, ngày 10/02/2019 Cơ quan điều tra 

Công an Quận 8 ra thông báo truy tìm Phạm Văn Thưởng, Lê Quang Thanh và 

Trần Ngọc Quang nên không đề cập giải quyết.  

[8] Đối với hành vi “Tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ” mà không có 

giấy phép của Phùng Anh T thuộc thẩm quyền xử phạt của Uỷ ban nhân dân 

Quận 8. Cơ quan điều tra Công an Quận 8 đã có công văn gửi Uỷ ban nhân dân 

Quận 8 đề nghị xử phạt hành chính đối với Phùng Anh T nên không đề cập giải 

quyết. 
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[9] Đối với hành vi sử dụng súng của Nguyễn Minh Đức, ngày 

10/02/2019 Cơ quan điều tra Công an Quận 8 ra thông báo truy tìm Nguyễn 

Minh Đức. Khi nào làm việc được với Nguyễn Minh Đức sẽ làm rõ xử lý sau 

nên không đề cập giải quyết. 

[10] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu gì nên không đề cập 

giải quyết. 

[11] Về vật chứng vụ án:  

[11.1] Các vật chứng Cơ quan điều tra Công an Quận 8 đã trả cho chủ sở 

hữu, đã tiêu hủy và lưu trong hồ sơ thì không đề cập giải quyết. 

[11.2] 01 passport và 01 điện thoại di động của bị cáo Phùng Anh T 

không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo T theo điểm a khoản 3 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[11.3] 02 Biển số 30F9-3171 và biển số 59D1-958.57 là biển số giả và các 

vật chứng còn lại không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy theo các điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[12] Về án phí: Theo điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết Quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo 

nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phùng Anh T phạm tội “Cố ý làm hư hỏng M sản”.  

Căn cứ vào các khoản 1, 5 Điều 178, điểm h khoản 1 Điều 52, các điểm b, 

s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Xử phạt bị cáo Phùng Anh T 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 13/11/2018. 

Phạt bổ sung bị cáo Phùng Anh T số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để 

tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào các điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 (một) con dao bằng kim loại dài 31,6 cm, bản rộng 06 cm, cán bằng 

gỗ. 

- 01  (một) vỏ két bia Tiger màu xanh. 

- 07 (bảy) ống tuýp sắt dài 120 cm, đường kính 3,5 cm. 
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- 01 (một) vỏ két bia Tiger màu xanh đựng 15 vỏ chai bia Tiger và 03 vỏ 

chai Tiger đựng chất lỏng miệng chai được bịt kín bằng bao ny lông. 

- 01 (một) vỏ chai bia đã bị bể một phần. 

- 18 (mười tám) Card Visit mang tên A.Hiệp số điện thoại 0945126789. 

- 24 (hai mươi bốn) Card Visit mang tên A.Duy số điện thoại 

0945126789. 

- 01 (một) cuốn tập thể hiện việc cho nhân viên vay tiền. 

- 01 (một) danh sách người vay tiền. 

- 01 (một) cuốn sổ ghi nợ. 

- 01 (một) con dao xếp bằng kim loại dài 24,5 cm, lưỡi màu trắng bầu 

nhọn dài 10,3 cm cán bằng nhựa màu đen. 

- 03 (ba) cuốn sổ thể hiện việc cho vay (01 (một) cuốn màu đen, 01 (một) 

cuốn màu đỏ và 01 (một) cuốn màu xanh lá).  

- 06 (sáu) cuốn sổ thể hiện việc chi tiêu đi chợ (04 (bốn) cuốn màu đen, 01 

(một) cuốn sọc caro màu đỏ-xanh và 01 (một) cuốn màu nâu đỏ). 

- 10  (mười) tờ giấy thể hiện chi tiêu đi chợ và 06 (sáu) tờ giấy thể hiện 

chi tiêu cho vay. 

- 04 (bốn) tờ giấy thể hiện tiền chi tiêu cho vay và 05 (năm) tờ giấy thể 

hiện việc chi tiêu đi chợ. 

- 04 (bốn) cây tuýp sắt nhỏ dài 97 cm, đường kính 02 cm. 

- 01 (một) cây gỗ tròn dài 100cm, đường kính 03 cm. 

- 01 (một) vỏ két bia Tiger màu xanh bên trong đựng 01 chai chứa chất 

lỏng. 

- 50 (năm mươi) tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. 

- 02 (hai) ống tuýp sắt dài 120 cm, đường kính 3,5 cm. 

- 01 (một) cây tuýp sắt nhỏ dài 97 cm, đường kính 02 cm. 

- 01 (một) cây gỗ tròn dài 140 cm, đường kính 2,5 cm. 

- 50 (năm mươi) Card Visit quảng cáo cho vay mang tên A.Hiệp số điện 

thoại 0945126789, 50 (năm mươi) Card Visit quảng cáo cho vay mang tên 

A.Minh số điện thoại 0901629066, 50 (năm mươi) Card Visit quảng cáo cho vay 

mang tên A.Hải số điện thoại 0938414025 và 50 (năm mươi) Card Visit quảng 

cáo cho vay mang tên A.Hoàng số điện thoại 0936920426. 

- 03 (ba) bình xịt hơi cay, 01 (một) con dao Thái Lan (cán bằng gỗ) dài 

23,5 cm. 

- 01 (một) cây dao bằng kim loại màu đen, dài khoảng 61cm. 
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- 02 (hai) sổ thu chi.  

- 01 (một) xấp tờ quảng cáo cho vay. 

- 02 (hai) bình sơn (loại xịt). 

- 04 (bốn) tấm mê ca khắc chữ cho vay và số điện thoại. 

- 01 (một) sổ thu chi. 

- 01 (một) cây kiếm dài khoảng 58cm. 

- 01 (một) con dao dài 16,5 cm. 

- 01 (một) con dao cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, mũi sống dài khoảng 

51cm. 

- 01 (một) con dao dài khoảng 46 cm, lưỡi bằng kim loại, mũi nhọn, bao 

lưỡi màu đen. 

- 02 (hai) cây dũ 03 khúc bằng kim loại. 

- 01 (một) con dao xếp, lưỡi bằng kim loại, mũi nhọn, khi bật lưỡi dài 

khoảng 33,5 cm. 

- 02 (hai) con dao xếp bằng kim loại, mở lưỡi ra con dao dài khoảng 12,4 

cm. 

- 02 (hai) bình xịt hơi cay màu xanh hiệu NATO. 

- 02 (hai) hộp card có ghi “hỗ trợ vay vốn”. 

- 01 (một) hộ chiếu, 01 (một) giấy đăng ký xe mang tên Thạch Cẩm Đông 

và Ngô Đức Dũng (bản phô tô). 

- 01 (một) giấy đăng ký xe mang tên Lý Kim Ánh (bản phô tô). 

- 01 (một) giấy căn cước công dân mang tên Nguyễn Thanh Xuân (bản 

phô tô). 

- 01 (một) hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Thu Hường (bản phô tô). 

- 01 (một) giấy CMND mang tên Lê Ngọc Quế Trâm (bản phô tô). 

- 02 (hai) cuốn sổ. 

- 10 (mười) mẫu giấy tờ liên quan có ghi “đề nghị mua điện thoại trả 

góp”. 

- 01 (một) cây kiếm bằng kim loại dài 73,5 cm có vỏ bao kiếm màu đen. 

Cán cây kiếm màu trắng có quấn dây vải màu đen; 01 (một) cây búa bằng kim 

loại, cán bằng gỗ dài khoảng 33 cm và 01 (một) dao bằng kim loại màu đen dài 

khoảng 30 cm. 

- 02 (hai) vỏ đạn súng Rulô màu vàng đồng, kích thước dài 2,9 cm x 

đường kính 0,9 cm. 

- 01 (một) biển số 30F9-3171 và 01 (một) biển số 59D1-958.57. 
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Trả lại cho bị cáo Phùng Anh T: 01 (một) điện thoại di động Nokia màu 

trắng có số Imei 1: 354884085395744, số Imei 2: 354880085395751 và 01 

(một) Passport mang tên Phùng Anh T. 

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 84/PNK ngày 10/02/2019, số 

165/PNK ngày 04/6/2019 và Phiếu xuất kho vật chứng số 78/PXK ngày 

18/5/2019 của Công an Quận 8.) 

Về án phí: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết Quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo 

nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị hại vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Quận 8; (2) 

- Chi cục THADS Quận 8; (1) 

- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1) 

- Cơ quan điều tra Quận 8 (Đội ĐTTH); (1) 

- Thi hành án hình sự; (4) 

- Bị cáo; (1) 

- Những người tham gia tố tụng khác; (2) 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (17) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Huỳnh Bá Hiệp 

 


